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DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM CHỈ ĐỊNH 

Cập nhật đến tháng 8.2025 

STT Tên tổ chức Địa chỉ 
Lĩnh vực 

chỉ định 

Thời gian 

cấp lần đầu 

Hiệu lực 

chỉ định 
Quyết định chỉ định Ghi chú 

1.  

Trung tâm phân tích và thử 

nghiệm 2-Vinacontrol 

(Công ty TNHH Giám định 

Vinacontrol Tp. Hồ Chí 

Minh) 

Lô U18A, đường 22, Khu 

chế xuất Tân Thuận, 

Phường Tân Thuận, Tp. Hồ 

Chí Minh 

Phân bón 31/3/2022 11/3/2027 

● Số 756/QĐ-BVTV-

KH ngày 31/3/2022 

● Số 2096/QĐ-BVTV-

KHTH ngày 23/9/2024 

 

2.  
Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng 3 

Số 7, Đường số 1, Khu công 

nghiệp Biên Hòa 1, phường 

Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. 

Phân bón + 

CL thuốc 

BVTV 

11/10/2022 06/7/2027 
Số 2065/QĐ-TTTV-

KHCN ngày 01/8/2025 
 

3.  
Trung tâm Khảo kiểm 

nghiệm phân bón Quốc Gia  

 Số 65, phố Sa Đôi, Phường 

Đại Mỗ, thành phố Hà Nội 
Phân bón 18/4/2022 20/12/2026 

Số 2113/QĐ-BVTV-

KHTH ngày 23/9/2024 
 

4.  
Công ty Cổ phần Chứng 

nhận và Giám định IQC 

Ô 6, BT4, Khu đô thị mới 

Cầu Bươu, phường Thanh 

Liệt, thành phố Hà Nội 

Phân bón 25/4/2022 13/3/2027 
Số 2110/QĐ-BVTV-

KHTH ngày 23/9/2024 
 

5.  

Phòng thử nghiệm IQC 

thành phố Hồ Chí Minh 

thuộc Công ty Cổ phần 

Chứng nhận và Giám định 

IQC 

Số 10, đường 91, khu phố 2, 

phường Cát Lái, thành phố 

Hồ Chí Minh 

Phân bón 04/10/2022 14/3/2027 
Số 2100/QĐ-BVTV-

KHTH ngày 23/9/2024 
 

6.  
Công ty cổ phần Chứng nhận 

và Giám định VinaCert 

Tầng 4, toà nhà 130 Nguyễn 

Đức Cảnh, Phường Tương 

Mai, thành phố Hà Nội 

Phân bón, 

thuốc 

BVTV 

01/4/2022 07/3/2027 
Số 1731/QĐ-TTTV-

KHCN ngày 18/6/2025 
 

7.  

Trung tâm Phân tích và 

Giám định chất lượng hàng 

hoá Vinacert (VAIQ) 

F2-62, Đường số 6  

(Nguyễn thị Sáu), KDC 

586, phường Hưng Phú, 

thành phố Cần Thơ 

Phân bón, 

thuốc 

BVTV 

05/5/2023 07/3/2027 
Số 1732/QĐ-TTTV-

KHCN ngày 18/6/2025 
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STT Tên tổ chức Địa chỉ 
Lĩnh vực 

chỉ định 

Thời gian 

cấp lần đầu 

Hiệu lực 

chỉ định 
Quyết định chỉ định Ghi chú 

8.  
Công ty Cổ phần Giám định 

và Khử trùng FCC 

45 Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Sài Gòn, Tp. HCM 
Phân bón 01/4/2022 15/3/2027 

Số 2103/QĐ-BVTV-

KHTH ngày 23/9/2024 
 

9.  

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Giám định và Khử trùng 

FCC tại Hải Phòng 

Số 142 Lê Lai, Phường Máy 

Chai, quận Ngô Quyền, 

Thành phố Hải Phòng 

Phân bón 01/7/2022 30/6/2025 

Số 63 Lê Thánh Tông, 

phường Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng 

2057/QĐ-TTTV-

KHCN ngày 08/7/2025 

 

10.  
Trung tâm Kiểm định và 

Kiểm nghiệm hàng hóa tỉnh 

Lào Cai 

Đường Nguyễn Chánh, 

phường Cam Đường, tỉnh 

Lào Cai 

Phân bón 17/5/2024 18/4/2029 

● Số 1061/QĐ-BVTV-

KHTH ngày 17/5/2024 

● Số 2101/QĐ-BVTV-

KHTH ngày 23/9/2024 

 

11.  
Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Vinacontrol Hải 

Phòng 

Số 56 Phạm Minh Đức, 

phường Gia Viên, Hải 

Phòng 

Phân bón 10/3/2022 26/01/2027 

● Số 453/QĐ-BVTV-

KH ngày 10/3/2022 

● Số 2101/QĐ-BVTV-

KHTH ngày 23/9/2024 

 

12.  
Trung tâm Kiểm nghiệm và 

chứng nhận Nông, lâm, thủy 

sản Thanh Hóa  

Số 17, phường Hạc Thành, 

tỉnh Thanh Hóa 

Phân bón,  26/10/2022 11/8/2027 

Số 3301/QĐ-BVTV-

KH 

ngày 26/10/2022 

 

Hạt giống 

lúa thuần 
01/11/2023 28/9/2027 

398/QĐ-TT-KHTH, 

01/11/2023 
 

13.  
 Viện Năng suất Chất lượng 

Deming  

Lô 21-22 B16, KĐC Quang 

Thành 3B, phường Hòa 

Khánh Bắc, quận Liên 

Chiểu, Tp. Đà Nẵng 

Phân bón + 

CL thuốc 

BVTV 

05/5/2023 11/5/2027 
Số 1735/QĐ-TTTV-

KHCN ngày 18/6/2025 
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STT Tên tổ chức Địa chỉ 
Lĩnh vực 

chỉ định 

Thời gian 

cấp lần đầu 

Hiệu lực 

chỉ định 
Quyết định chỉ định Ghi chú 

14.  
Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Vinacontrol Đà 

Nẵng 

Lô A6- A8, đường 30/4, 

phường Hòa Cường Bắc, 

Quận Hải Châu, Tp. Đà 

Nẵng 

Phân bón 5/12/2019 1/8/2022 
Số 3432/QĐ-BVTV-

KH ngày 05/12/2019 

Hết hiệu 

lực 

15.  
Chi nhánh Công ty TNHH 

Eurofins Sắc Ký Hải Đăng 

Cần Thơ 

P319, Vườn ươm Công 

nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, 

KCN Trà Nóc 2, phường 

Phước Thới, quận Ô môn, 

thành phố Cần Thơ 

Phân bón 17/3/2020 20/8/2022 

Số 1613/QĐ-BVTV-

KH 

ngày 09/9/2021 

Hết hiệu 

lực 

16.  
Công ty Cổ phần Chứng 

nhận và Giám định 

Saigoncert 

139 Man Thiện, phường 

Tăng Nhơn Phú, Tp. Hồ Chí 

Minh 

Phân bón, 

thuốc 

BVTV 

07/9/2022 10/6/2027 

● Số 2817/QĐ-BVTV-

KH ngày 07/9/2022 

● Số 2107/QĐ-BVTV-

KHTH ngày 23/9/2024 

● Số 314/QĐ-BVTV-

KHTH ngày 20/02/2025 

 

17.  
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng 

1 (Quatest1) 

Số 8 Hoàng Quốc Việt, 

Phường Nghĩa Đô, TP Hà 

Nội 

Phân bón, 

Thuốc 

BVTV 

10/10/2022 25/8/2027 

● Số 2109/QĐ-BVTV-

KHTH ngày 23/9/2024 

● Số 2980/QĐ-BVTV-

KHTH ngày 20/12/2024 

 

18.  
Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng 2 (Quatest2) 

97 Lý Thái Tổ, Quận Thanh 

Khê, Thành phố Đà Nẵng 
Phân bón 15/9/2022 26/4/2027 

Số 2901/QĐ-BVTV-

KH 

ngày 15/9/2022 

 

19.  
Trung tâm chứng nhận sự 

phù hợp Quacert 

Số 37, Phạm Tuấn Tài, 

Phường Nghĩa Đô,  Hà Nội 

CL thuốc 

BVTV 
31/8/2023 28/9/2027 

Số 2267/QĐ-BVTV-

KH 

31/8/2023 

 

20.  
Công ty Cổ phần thuốc 

BVTV Phú Nông 

Lô MG1, Đường số 1, KCN 

Đức Hòa 1, Ấp 5, xã Mỹ 

Hạnh, tỉnh Tây Ninh 

CL thuốc 

BVTV 
07/02/2024 29/11/2028 

Số 2712/QĐ-TTTV-

KHCN ngày 18/8/2025 
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STT Tên tổ chức Địa chỉ 
Lĩnh vực 

chỉ định 

Thời gian 

cấp lần đầu 

Hiệu lực 

chỉ định 
Quyết định chỉ định Ghi chú 

21.  
Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh 

an toàn thực phẩm Quốc gia 

65 Phạm Thận Duật, Mai 

Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 
Phân bón 24/7/2019 13/11/2022 

Số 1617/QĐ-BVTV-

KH 

ngày 09/9/2021 

Hết hiệu 

lực 

22.  
Trung tâm kiểm định và 

khảo nghiệm thuốc BVTV 

phía Bắc 

số 7A Lê Văn Hiến, phường 

Đông Ngạc, Thành phố Hà 

Nội 

Phân bón + 

CL thuốc 

BVTV 

27/2/2023 27/2/2028 
● Số 1718/QĐ-TTTV-

KHCN ngày 18/6/2025 
 

23.  
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng 

Gia Lai  

Số 98A Phạm Văn Đồng, 

Thành phố Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

Phân bón 4/4/2019 28/2/2023 
Số 702/QĐ-BVTV-KH 

ngày 21/4/2020 

Hết hiệu 

lực 

24.  
Trung tâm kiểm định và 

khảo nghiệm thuốc BVTV 

phía Nam 

số 28, đường Mạc Đĩnh 

Chi, phường Sài Gòn, Tp. 

Hồ Chí Minh 

Phân bón + 

CL thuốc 

BVTV 

13/6/2023 13/6/2028 
● Số 1729/QĐ-TTTV-

KHCN ngày 18/6/2025 
 

25.  
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng 

Cần Thơ 

số 45 đường 3 tháng 2, 

phường Ninh Kiều, quận 

Ninh Kiều, TP. Cần Thơ 

Phân bón 27/6/2023 25/4/2028 

● Số 1675/QĐ-BVTV-

KH ngày 27/6/2023 

● Số 2105/QĐ-BVTV-

KHTH ngày 23/9/2024 

 

26.  Công ty Cổ phần Long Hiệp 
Km 1929 Quốc lộ 1, xã Mỹ 

Yên, Tỉnh Tây Ninh 

CL thuốc 

BVTV 
26/2/2024 29/11/2028 

Số 1720/QĐ-TTTV-

KHCN ngày 18/6/2025 
 

27.  
Trung tâm phân tích và Dịch 

vụ Khoa học công nghệ nông 

nghiệp 

Số 121 Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, phường ĐaKao, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

Phân bón 15/8/2025 14/11/2029 
Số 2676/QĐ-BVTV-

KH ngày 15/8/2025 
 

28.  
Phòng thí nghiệm trọng điểm 

Công nghệ Enzym và 

Protein 

334 Nguyễn Trãi, Thanh 

Xuân, Hà Nội 

CL thuốc 

BVTV 
6/10/2020 6/10/2023 

Số 1983/QĐ-BVTV-

KH ngày 06/10/2020 

Hết hiệu 

lực 

29.  
Công ty TNHH Công nghệ 

NHONHO 

K2-17, đường Võ Nguyên 

Giáp, Phường Hưng Phú, 

thành phố Cần Thơ 

Phân bón 29/12/2022 01/7/2027 
Số  4085/QĐ-BVTV-

KH ngày 29/12/2022 
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STT Tên tổ chức Địa chỉ 
Lĩnh vực 

chỉ định 

Thời gian 

cấp lần đầu 

Hiệu lực 

chỉ định 
Quyết định chỉ định Ghi chú 

30.  Viện Thổ nhưỡng Nông hoá 

Phố Lê Văn Hiến, phường 

Đông Ngạc, thành phố Hà 

Nội 

Phân bón 22/01/2024 30/8/2028 
Số 137/QĐ-BVTV-KH 

ngày 22/01/2024 
 

31.  
Trung tâm Nước sạch nông 

thôn và kiểm định, kiểm 

nghiệm tỉnh Phú Thọ 

Đường Nguyễn Tất Thành, 

phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú 

Thọ 

Phân bón 05/6/2023 06/01/2028 

Số 8632/QĐ-

TTBVTV-KHCN ngày  

ngày 21/4/2025 

(Tên cũ: 

Trung 

tâm kiểm 

nhiệm 

chứng 

nhận chất 

lượng đất 

và vật tư 

nông 

nghiệp 

tỉnh Vĩnh 

Phúc) 

32.  
Công ty Cổ phần Phân đạm 

Hoá chất Hà Bắc  

Đường Trần Nguyên Hãn, 

phường Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Ninh. 

Phân bón 19/01/2023 22/11/2027 
Số 202/QĐ-BVTV-KH 

ngày 19/01/2023 
 

33.  Công ty Cổ phần Global Farm  

Lô F17-F18 đường số 3, 

KCN Đức Hoà 3, xã Đức 

Lập Hạ, huyện Đức Hoà, 

tỉnh Long An 

Thuốc 

BVTV 
05/5/2023 27/5/2024 

Số 1173/QĐ-BVTV-

KH 

ngày 05/5/2023 

Hết hiệu 

lực 

34.  
Trung tâm Nghiên cứu Ứng 

dụng và Dịch vụ Khoa học 

Công nghệ 

Địa chỉ cơ sở 2: Số 130, 

đường Phù Đổng, phường 

Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp 

Phân bón 19/12/2022 25/10/2027 

● Số 3974/QĐ-BVTV-

KH ngày 19/12/2022 

● Số 2098/QĐ-BVTV-

KHTH ngày 23/9/2024 

 

35.  
Trung tâm phân tích thuộc 

Cục Kiểm định Hải quan 

162 Nguyễn Văn Cừ, Long 

Biên, Hà Nội  
Phân bón 26/7/2022 26/7/2025 

Số 2064/QĐ-BVTV-

KH 

ngày 26/7/2022 
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STT Tên tổ chức Địa chỉ 
Lĩnh vực 

chỉ định 

Thời gian 

cấp lần đầu 

Hiệu lực 

chỉ định 
Quyết định chỉ định Ghi chú 

36.  
Công ty TNHH Á Châu Hoá 

Sinh 

Lô E4-1, đường số 3, KCN 

Hồng Đạt – Đức Hòa 3, xã 

Đức Lập, Tỉnh Tây Ninh, 

Việt Nam 

Thuốc 

BVTV, 

phân bón  

15/9/2022 10/9/2025 
Số 1728/QĐ-TTTV-

KHCN ngày 18/6/2025 
 

37.  
Trung tâm Phân tích và Thử 

nghiệm 1 – Công ty Cổ phần 

Vinacontrol Tập đoàn 

Lô CN-09-6 Cụm công 

nghiệp Ninh Hiệp, xã Phù 

Đổng, Hà Nội 

Phân bón 15/9/2022 26/4/2027 
Số 2111/QĐ-BVTV-

KHTH ngày 23/9/2024 

Đã cập 

nhật 

25/08/202

5 

38.  
Công ty TNHH thuốc BVTV 

Nam Nông 

Lô E33-34, Đường số 11, 

KCN Lê Minh Xuân, xã 

Tân Nhựt, TP.HCM 

CL thuốc 

BVTV 
30/9/2022 22/12/2025 

Số 1725/QĐ-TTTV-

KHCN ngày 18/6/2025 
 

39.  
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

Khoa học (Thừa Thiên Huế) 

118 đường Nguyễn Văn 

Linh, phường An Hòa, TP. 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Phân bón 01/11/2022 30/5/2023 

Số 3341/QĐ-BVTV-

KH 

ngày 01/11/2022 

Hết hiệu 

lực 

 

40.  
Trung tâm phân tích- Chi 

nhánh Công ty CP Công 

nghệ Vietlabs 

60-62 đường số 2, phường 

Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. 

HCM 

Phân bón, 

thuốc 

BVTV 

19/12/2022 14/6/2026 
Số 1035/QĐ-TTBVTV-

KHCN ngày 29/4/2025 
 

41.  
Công ty Cổ phần Khoa học 

Môi trường và An toàn lao 

động Miền Nam  

190 Đường III, Khu dân cư 

Intresco, phường Phước 

Long B, thành phố Thủ 

Đức, Tp.HCM 

Phân bón 03/4/2023 19/9/2024 
886/QĐ-BVTV-KH 

ngày 03/4/2023 

Hết hiệu 

lực 

42.  Công ty Cổ phần Kiên Nam  

Lô MB4-3, KCN Đức Hòa 

1-Hạnh Phúc, ấp 5, xã Mỹ 

Hạnh, tỉnh Tây Ninh. 

Thuốc 

BVTV, 

Phân bón 

16/01/2024 30/8/2028 
Số 1722/QĐ-TTTV-

KHCN ngày 18/6/2025 
 

43.  
Công ty Cổ phần Thuốc sát 

trùng Việt Nam 

138 DT 743, phường Bình 

Thắng, Tp. Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương 

 

Thuốc 

BVTV 
16/02/2024 23/10/2028 

Số 1737/QĐ-TTTV-

KHCN ngày 18/6/2025 
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STT Tên tổ chức Địa chỉ 
Lĩnh vực 

chỉ định 

Thời gian 

cấp lần đầu 

Hiệu lực 

chỉ định 
Quyết định chỉ định Ghi chú 

44.  
Trung tâm Khảo Kiểm 

nghiệm giống, sản phẩm cây 

trồng Quốc gia  

Số 06, Nguyễn Công Trứ, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Giống lúa, 

ngô 
15/02/2023 23/11/2027 

70/QĐ-TT-KHTH, 

15/02/2023 
 

45.  
Trung tâm giống Nông lâm 

ngư nghiệp tỉnh Kiên Giang 

Số 731, Nguyễn Trung 

Trực, khu phố II, phường 

An Hoà, tp. Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang 

Giống lúa 

 thuần 
18/10/2023 17/10/2028 

378 /QĐ-TT-KHTH, 

18/10/2023 
 

46.  
Công ty cổ phần giống cây 

trồng miền Nam 

Số 282 Lê Văn Sỹ, phường 

1, quận Tân Bình, thành phố 

Hồ Chí Minh, 

Địa chỉ của phòng thử 

nghiệm: Xã Phạm Văn Cội, 

Huyện Củ Chi, Thành phố 

Hồ Chí Minh  

Hạt giống 

lúa, ngô 
14/8/2023 13/8/2028 

292/QĐ-TT-KHTH, 

14/8/2023 
 

47.  

Chi nhánh Trung tâm Quản 

lý chất lượng sản phẩm - 

Công ty cổ phần Giống cây 

trồng Lộc Trời 

Số 234B/12 Quốc lộ 91, 

Phường Bình Đức, Tp. 

Long Xuyên, Tỉnh An 

Giang 

Hạt giống 

lúa, ngô 
28/8/2023 27/8/2028 

310/QĐ-TT-KHTH, 

28/8/2023 
 

48.  
Công ty cổ phần tập đoàn 

ThaiBinh seed  

Số 36 đường Trần Hưng 

Đạo, phường Quang Trung, 

thành phố Thái Bình, tỉnh 

Thái Bình/ 

 Nhà máy chế biến hạt 

giống Vũ Chính, xã Vũ 

Chính, thành phố Thái 

Bình, tỉnh Thái Bình 

Hạt giống 

lúa, ngô 
18/10/2023 17/10/2023 

379/QĐ-TT-KHTH, 

18/10/2023 
 

49.  
Công ty cổ phần tập đoàn 

giống cây trồng Việt Nam 

Số 1, Lương Định Của - 

Phương Mai - Đống Đa - Hà 

Nội  

Hạt giống 

lúa, ngô 
06/01/2023 25/12/2027 

11/QĐ-TT-KHTH, 

06/01/2023 
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STT Tên tổ chức Địa chỉ 
Lĩnh vực 

chỉ định 

Thời gian 

cấp lần đầu 

Hiệu lực 

chỉ định 
Quyết định chỉ định Ghi chú 

Địa chỉ Phòng thử nghiệm: 

Khu Công nghiệp Đồng 

Văn 1- Thị trấn Đồng Văn, 

huyện Duy Tiên, tỉnh Hà 

Nam 

50.  
Viện Cây lương thực và cây 

thực phẩm 

xã Liên Hồng, Tp. Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương 

Hạt giống 

lúa thuần 

 

05/11/2024 04/11/2029 
525/QĐ-TT-KHTH, 

05/11/2024 
 

51.  
Viện lúa Đồng bằng Sông 

Cửu Long 

xã Tân Thạnh, huyện Thới 

Lai, Tp. Cần Thơ 

Hạt giống 

lúa thuần 
18/3/2024 17/3/2029 

134/QĐ-TT-KHTH, 

18/3/2024 
 

52.  
Công ty cổ phần Giống cây 

trồng Nam Định 

96A đường Giải Phóng, Tp. 

Nam Định, tỉnh Nam Định 

Hạt giống 

lúa 
06/11/2024 05/11/2029 

527/QĐ-TT-KHTH, 

06/11/2024 
 

53.  
Công ty cổ phần Giống cây 

trồng - Vật nuôi Thừa Thiên 

Huế 

128 Nguyễn Phúc Nguyên, 

Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Hạt giống 

lúa thuần 
12/11/2024 11/11/2029 

541/QĐ-TT-KHTH, 

12/11/2024 
 

54.  
Viện Nghiên cứu Bông và 

Phát triển Nông nghiệp Nha 

Hố 

Km 14, Quốc lộ 27, thôn 

Nha Hố, xã Nhơn Sơn, 

huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh 

Thuận 

Hạt giống 

lúa, ngô 
24/9/2020 23/9/2025 

200/QĐ-TT-KHTH, 

24/9/2020 
 

 


